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II. Hội đồng quản trị 2022 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt 
Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ (thành 

viên HĐQT độc 

lập, TVHĐQT 

không điều hành))  

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Phó chủ tịch Thường 

trực HĐQT 
12/04/2016  

2 
Ông Trịnh 

Hữu Thảo 
Thành viên HĐQT  22/06/2020 24/06/2022 

3 
Ông Vũ Đức 

Quân 
Thành viên HĐQT  22/06/2020  

4 

Ông Nguyễn 

Lương 

Phương 

Chủ tịch HĐQT 15/11/2021  

5 
Nguyễn 

Hoàng Tân 

Thành viên HĐQT 

độc lâp/không điều 

hành 

15/11/2021 24/06/2022 

6 Ngô Đức Anh 

Thành viên HĐQT 

độc lập/không điều 

hành 

24/06/2022  

7 
Lê Quang 

Huy 

Thành viên HĐQT 

độc lập/không điều 

hành 

24/06/2022  

2. Các cuộc họp HĐQT 

STT Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Lương Phương 11/11 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/11 100% 
 

3 Ông Vũ Đức Quân 11/11 100% 
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4 Ông Ngô Đức Anh 1/6 17% Đi công tác 

5 Ông Lê Quang Huy 6/6 100% 
Bổ nhiệm ngày 

24/06/2022 

6 Ông Trịnh Hữu Thảo 
5/5 

100% 
Miễn nhiệm ngày 

24/06/2022 

7 Nguyễn Hoàng Tân 
5/5 

100% 
Miễn nhiệm ngày 

24/06/2022  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong năm HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm 

bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, và các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (2022): 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

1 01/SIMCO-HĐQT 17/01/2022 
Nghị quyết v/v: “Đầu tư vào CTCP 

SIMCO HXS VINA 
100% 

2 03/SIMCO- HĐQT 11/03/2022 
Nghị quyết v/v: “Thay dổi đơn vị kiểm 

toán BCTC năm 2021” 
100% 

3 04/SIMCO- HĐQT 18/03/2022 
Nghị quyết v/v: “Điều chỉnh hoạt động 

đầu tư ra nước ngoài 
100% 

4 08/SIMCO- HĐQT 06/04/2022 

Nghị quyết v/v: “Gia hạn thời gian tổ 

chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 2022” 

100% 

5 09/SIMCO- HĐQT 04/05/2022 
Nghị quyết v/v: “Triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2022 
100% 

6 20/SIMCO-HĐQT 12/09/2022 

Nghị quyết v/v phê duyệt phương án 

hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân 

hàng TMCP ĐT và PT VN – Chi nhánh 

Gia Lâm 

100% 

7 
20B/SIMCO-

HĐQT 
14/11/2022 

Nghị quyết v/v phê duyệt phương án 

hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân 

hàng TMCP ĐT và PT VN – Chi nhánh 

Hà Đông 

100% 

8 21/SIMCO-HĐQT 29/11/2022 

Nghị quyết v/v thông qua miễn nhiệm, 

bổ nhiệm Giám đốc điều hành và thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

100% 
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9 22/SIMCO-HĐQT 02/12/2022 
Nghị quyết v/v điều chỉnh hoạt động 

đầu tư ra nước ngoài 
100% 

10 23/SIMCO-HĐQT 02/12/2022 

Nghị quyết v/v góp vốn thành lập Công 

ty CP Đầu tư SIMCO và cử người đại 

diện theo uỷ quyền quản lý vốn 

100% 

11 22/SIMCO-HĐQT 16/12/2022 
Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Tổng 

Giám đốc Vũ Viết Tài 
100% 

12 23/SIMCO-HĐQT 26/12/2022 

Nghị quyết v/v bổ nhiệm người đại 

diện vốn góp của Công ty CP SIMCO 

Sông Đà tại Công ty CP Tự động hoá 

và Công nghệ thông tin Sông Đà (Sông 

Đà AIT) và Công ty CP Rượu Việt 

Nam – Thuỵ Điển (VNS) 

100% 

III. Ban kiểm soát (2022): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

STT 
Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Bà Nguyễn 

Thị Thu Thủy 

Trưởng ban 

KS 

15/11/2021 Cử nhân kinh tế  

2 Bà Trần Thị 

Thúy 

TV 24/5/2019 Cử nhân kế toán  

3 Bà Nguyễn 

Thị Hồng Dịu 

TV 22/6/2020 Cử nhân kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS 

STT. 
Thành viên BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 2/2 100% 100%  

2 Bà Trần Thị Thúy 2/2 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu 2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát (BKS) nhận thấy việc quản lý và điều hành của 

HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ 

Công ty. 

Đối với hoạt động của HĐQT Công ty: 
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- Các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty, đúng định hướng phát triển đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các 

thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc, những 

cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và điều lệ 

của Công ty. 

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất, bằng hình thức tập 

trung chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất 

để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân 

thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật.  

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để 

áp dụng với thực tiễn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và luật pháp Việt Nam. 

Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành: 

- Trong năm 2022 Ban Giám đốc điều hành đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của 

HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù 

hợp với luật doanh nghiệp, và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

- Ban Giám đốc điều hành đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào 

thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị. Quản lý chi phí nhằm phù 

hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty và nhất là đối với 

Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban thành phần tham gia đầy đủ, nội dung 

các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, kinh 

doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong các cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc 

cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết đã 

được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản 

lưu trữ tại văn thư. 

Với Cổ đông Công ty 

- Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc nào của các cổ 

đông liên quan đến quản trị, điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoặc số 

liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 

các cán bộ quản lý khác: 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty. 

- BKS cùng HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, 

trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động đầu tư xuất khẩu lao động, 

đúng với chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật. 

- BKS đã phối hợp với bộ phận công bố thông tin và các phòng ban chức năng để đăng tải toàn bộ 

các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật lên chuyên mục “Quan hệ cổ đông” tại địa chỉ 

trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hàng tháng, quý, năm các số liệu về 

tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị công ty và các thông tin bất thường khác 

(nếu có) đều được cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư tham khảo.   

5. Hoạt động khác của BKS: 

IV. Ban điều hành 
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STT 
Thành viên 

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 

1 Vũ Đức Quân 25/05/1982 Cử nhân kinh tế 24/12/2021 

2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/04/1980 Cử nhân kinh tế 01/12/2021 

3 Nguyễn Ngọc Thạch 23/02/1976 Cử nhân khoa học 6/8/2012 

4 Trịnh Hữu Thảo 17/11/1973 Kỹ sư xây dựng 
Miễn nhiệm ngày 

01/12/2022 

5 Trần Quang Huy 27/03/1983 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh 

Bổ nhiệm ngày 

01/12/2022 

6 Vũ Viết Tài 09/10/1985 
Cử nhân quản trị 

kinh doanh 

Bổ nhiệm  ngày 

16/12/2022 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Phạm Thị Hiếu 30/03/1975 Cử nhân kinh tế 20/4/2012 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về 

quản trị công ty: Không (Các thành viên HĐQT, BKS Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản 

lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước) 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch 

của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối 

quan 

hệ 

liên 

quan 

với 

công 

ty 

1  

Nguyễn 

Lương 

Phương 

 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

001078001371, 10/07/2021, 

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Iris Garden, 

CT4 Số 30 

Trần Hữu 

Dực, Cầu 

Diễn, Nam 

15/11/2021    
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Từ Liêm, Hà 

Nội 

2  
Bá Thị 

Hòa 
  

110405906, 28/03/2012, CA 

Hà Nội 

Ngã tư - Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

15/11/2021   Mẹ đẻ 

3  
Trung Thị 

Toàn 
  

001143000554, 06/02/2015, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Thôn Rô, Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

15/11/2021   Mẹ vợ 

4  

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

  

001181001862, 17/03/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Thôn Đình, 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

15/11/2021   Vợ 

5  

Lương 

Thị Ngọc 

Lan 

  
111511167, 28/01/1999, CA 

Hà Nội 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

15/11/2021   
Em 

gái 

6  

Nguyễn 

Lương 

Tuấn 

  

001082005211, 27/11/2014, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Ngã tư - Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

15/11/2021   
Em 

trai 

7  

Nguyễn 

Lương 

Yến Nhi 

  

001303028155, 10/04/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Thôn Đình, 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

15/11/2021   
Con 

gái 

8  

Nguyễn 

Lương 

Thu Hà 

  

001304005657, 29/04/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Thôn Đình, 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

15/11/2021   
Con 

gái 

9  

Nguyễn 

Lương 

Thảo Vy 

    15/11/2021   
Con 

gái 

10  

Nguyễn 

Lương 

Dũng 

    15/11/2021   
Con 

trai 

11  
Phú Thị 

Hà 
  

001189005733, 14/01/2016, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Ngã tư - Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

15/11/2021   
Em 

dâu 

12  
Nguyễn 

Huy Hưng 
  

001079016108, 05/04/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Thôn Cao 

Trung, Đức 

Giang, Hoài 

Đức, Hà Nội 

15/11/2021   Em rể 

13  

Công ty 

CP Đầu tư 

Công 

nghệ 

Smarttech 

Việt Nam 

045C066368  

0108530387, 29/11/2018, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp 

Hà Nội 

Tầng 1 + 2 

Tòa nhà 

SIMCO Sông 

Đà, Tiểu khu 

ĐTM Vạn 

Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội 

15/11/2021    

14  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc 

006C008890 

044C668981 

Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

033180003829, 12/12/2018, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Hà Đông - Hà 

Nội 
12/04/2016    
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- Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

15  

Nguyễn 

Quang 

Dung 

  
141266724, 18/10/2005, CA 

Hải Dương 
Hải Dương 12/04/2016   Bố đẻ 

16  
Ngô Thị 

Kim Quế 
  

142350236, 18/10/2005, CA 

Hải Dương 
Hải Dương 12/04/2016   Mẹ đẻ 

17  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

  

033173001777, 28/03/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Hải Dương 12/04/2016   
Chị 

gái 

18  

Nguyễn 

Thị Thu 

Nga 

  
141689120, 07/12/2010, CA 

Hải Dương 
Hải Dương 12/04/2016   

Chị 

gái 

19  

Nguyễn 

Xuân 

Chính 

  
111020992, 18/06/2012, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
12/04/2016   

Bố 

chồng 

20  
Nguyễn 

Thị Thủy 
  

110026202, 16/05/2012, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
12/04/2016   

Mẹ 

chồng 

21  

Nguyễn 

Trọng 

Nghĩa 

  

001079023018, 21/04/2021, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Hà Đông - Hà 

Nội 
12/04/2016   Chồng 

22  
Vũ Đức 

Quân 
045C066268 

Thành 

viên 

HĐQT 

- Tổng 

Giám 

đốc 

024082000319, 20/07/2021, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Long Biên - 

Hà Nội 
22/06/2020    

23  
Vũ Đức 

Liêm 
  

120707093, 25/05/2010, CA 

Bắc Giang 

Long Biên - 

Hà Nội 
22/06/2020   Bố đẻ 

24  
Phạm Thị 

Tuyết 
  

121216268, 15/03/2020, CA 

Bắc Giang 

Long Biên - 

Hà Nội 
22/06/2020   Mẹ đẻ 

25  
Vũ Đức 

Đoàn 
  

121343234, 25/12/2010, CA 

Bắc Giang 

Long Biên - 

Hà Nội 
22/06/2020   

Anh 

trai 

26  
Lê Quang 

Huy 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

038059000165, 30/09/2015, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

SN 21, ngõ 

122/44 Phố 

Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh 

Tuy, Quận 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

24/06/2022    
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27  
Lê Đình 

Tục 
  

038037007981, 11/08/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Phưởng Hải 

Ninh, Thị xã 

Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

24/06/2022   Bố đẻ 

28  
Lê Thị 

Thủy 
  

038136005738, 11/08/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Phưởng Hải 

Ninh, Thị xã 

Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

24/06/2022   Mẹ đẻ 

29  
Ngô Thị 

Minh 
  

001157014668, 25/10/2019, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

SN 21, ngõ 

122/44 Phố 

Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh 

Tuy, Quận 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

24/06/2022   Vợ 

30  
Lê Minh 

Thành 
  

001091031396, 03/03/2020, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

SN 21, ngõ 

122/44 Phố 

Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh 

Tuy, Quận 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

24/06/2022   
Con 

trai 

31  
Lê Hồng 

Du 
  

038059004735, 17/01/2019, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Thành phố 

Hải Phòng 
24/06/2022   

Em 

trai 

32  
Lê Đình 

Kiên 
  

038072000702, 25/07/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Đông Hội, 

Đông Anh, 

Hà Nội 

24/06/2022   
Em 

trai 

33  
Lê Quang 

Trung 
  

038074007445, 11/08/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Phưởng Hải 

Ninh, Thị xã 

Nghi Sơn, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

24/06/2022   
Em 

trai 

34  
Lê Trung 

Hiếu 
  

038077006354, 21/04/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, 

Hà Nội 

24/06/2022   
Em 

trai 

35  
Ngô Đức 

Anh 

TVSI: 

1959971 

TCBS: 

105C619976 

Thành 

viên 

HĐQT 

033097002178, 30/09/2015, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Park 09 tầng 

19 căn hộ 

12A Times 

City, 458 

Minh Khai, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

24/06/2022    

36  
Ngô Tiến 

Dũng 
  

033072005364, 13/04/2021, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Park 09 tầng 

19 căn hộ 

12A Times 

City, 458 

24/06/2022   Bố đẻ 
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Minh Khai, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

37  
Lại Thị 

Hưng 
  

012332448, 13/08/2013, CA 

Hà Nội 

Park 09 tầng 

19 căn hộ 

12A Times 

City, 458 

Minh Khai, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

24/06/2022   Mẹ đẻ 

38  

Ngô 

Phương 

Linh 

  

001303001366, 22/11/2021, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Park 09 tầng 

19 căn hộ 

12A Times 

City, 458 

Minh Khai, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội 

24/06/2022   
Em 

gái 

39  

Trần 

Quang 

Huy 

026C856416 

Giám 

đốc 

điều 

hành 

033083000402, 02/05/2022, 

Cục CSQLHCVTTXH 

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

01/12/2022    

40  
Lê Thanh 

Loan 
  

033183005371, 02/05/2022, 

Cục CSQLHCVTTXH 

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

01/12/2022   Vợ 

41  
Trần 

Quốc Dân 
  C8191737, 18/09/2019,  01/12/2022   Bố 

42  
Ngô Thị 

Hiên 
  

033161008965,  09/01/2022, 

Cục CSQLHCVTTXH 
 01/12/2022   Mẹ 

43  
Lê Nam 

Vui 
  033057001729, 10/04/2021,  01/12/2022   Bố vợ 

44  
Trịnh Thị 

Liệu 
  033162003737, 10/04/2021,  01/12/2022   

Mẹ 

Vợ 

45  
Trần Hà 

Linh 
   

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

01/12/2022   Con 

46  

Trần 

Minh 

Khôi 

   

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

01/12/2022   Con 
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Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

47  

Công ty 

CP Giải 

pháp tiết 

kiệm 

nhiên liệu 

và bảo vệ 

môi 

trường 

PlauMai 

Eco 

  0108738219, 13/05/2019, 

CH 03, Lô 

N04A, KĐT 

Dịch Vọng, 

Phường Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, HN 

01/12/2022   

Tổ 

chức 

có 

liên 

quan 

48  

Công ty 

CP Công 

nghệ tiêu 

dùng 

Bách Việt 

  0109622182, 06/05/2021, 

Số 34 Khúc 

Thừa Dụ, 

Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, 

HN 

01/12/2022   

Tổ 

chức 

có 

liên 

quann 

49  

Công ty 

CP Công 

nghệ thực 

phẩm 

Bách Việt 

  0109804104, 04/11/2021, 

124 Quảng 

Oai, Tây 

Đằng, Ba Vì, 

HN 

01/12/2022   

Tổ 

chức 

có 

liên 

quan 

50  

Công ty 

CP Phát 

triển 

thương 

mại Hoa 

Linh 

  0107400924, 15/04/2016, 

P405, T4, tòa 

nhà Ocean 

Park, số 1 

Đào Duy 

Anh, Phương 

Mai, Đống 

Đa, HN 

01/12/2022   

Tổ 

chức 

có 

liên 

quan 

51  

Nguyễn 

Ngọc 

Thạch 

006C008774 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

13287576, 12/04/2010, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
06/08/2012    

52  
Ngô Thị 

Hòa 
006C008885  

013287577, 12/04/2010, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
06/08/2012   Vợ 

53  
Vũ Viết 

Tài 
 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

036085000674, 10/10/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

16/12/2022    

54  
Vũ Văn 

Hoa 
  

036054000309, 14/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

16/12/2022   Bố 

55  
Nguyễn 

Thị Hợi 
  

036159015009, 10/06/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

16/12/2022   Mẹ 

56  

Trần Thị 

Bích 

Phượng 

  

036188012715, 25/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

16/12/2022   Vợ 
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57  
Trần Tiến 

Cường 
  

036059002023, 10/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

62 Đò quan – 

P.Cửa Nam – 

TP Nam Định 

16/12/2022   Bố vợ 

58  
Nguyễn 

Thị Bích 
  

036162008273, 10/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

62 Đò quan – 

P.Cửa Nam – 

TP Nam Định 

16/12/2022   
Mẹ 

Vợ 

59  
Vũ Nam 

Thành 
  

 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

16/12/2022   Con 

60  
Vũ Bảo 

Trâm 
  

 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

16/12/2022   Con 

61  

Công ty 

cổ phần 

tập đoàn 

Park 

World 

  

0109989159, 09/05/2022, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Nội 

Số 889 đường 

Quang Trung, 

Tổ 9, Phường 

Phú Lãm, 

Quận Hà 

Đông, Thành 

phố Hà Nội, 

Việt Nam 

16/12/2022   

Tổ 

chức 

có 

liên 

quan 

62  

Công ty 

TNHH 

Royback 

Landscape 

  

0109584956, 06/04/2021, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Nội 

Số 75 Phố 

Hồng Tiến, 

Phường Bồ 

Đề, Quận 

Long Biên, 

Thành phố 

Hà Nội, Việt 

Nam 

16/12/2022   

Tổ 

chức 

có 

liên 

quann 

63  
Võ Kim 

Sơn 
 

Người 

phụ 

trách 

quản 

trị 

Công 

ty 

040056003853, 25/04/2021, 

Cục CSQLHCVTTXH 

305-H1 

Thanh Xuân 

Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

31/03/2021    

64  
Phạm Thị 

Hòa 
  

017165001130, 25/04/2021, 

Cục CSQLHCVTTXH 

305-H1 

Thanh Xuân 

Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

31/03/2021   Vợ 

65  
Võ Minh 

Hoàng 
  

013305434, 07/06/2010, CA 

Hà Nội 

305-H1 

Thanh Xuân 

Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

31/03/2021   Con 

66  

Võ Thị 

Thu 

Giang 

  
017187000216, 04/12/2015, 

CA Hà Nội 

305-H1 

Thanh Xuân 

Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

31/03/2021   Con 

67  
Phạm Thị 

Hiếu 

009C004589 

058C 

022566 

026C 

324661 

Kế 

toán 

trưởng 

011951907, 20/08/2011, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
20/04/2012    
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005C 

2076811 

68  
Phan Anh 

Tuấn 
  

017309190, 23/08/2011, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
20/04/2012   Chồng 

69  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

 

Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

022186004874, 23/11/2018, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

15/11/2021    

70  
Nguyễn 

Minh Sơn 
  

100628291, 09/10/2010, CA 

Quảng Ninh 

Tổ 8, K7, 

Phường 

Thanh 

Sơn,TP Uông 

Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

15/11/2021   Bố 

71  
Nguyễn 

Thị Nga 
  

100446393, 10/12/2008, CA 

Quảng Ninh 

Tổ 8, K7, 

Phường 

Thanh 

Sơn,TP Uông 

Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

15/11/2021   Mẹ 

72  
Vũ Nam 

Thủy Tiên 
  

022308011923, 29/11/2022, 

Cục  Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

15/11/2021   Con 

73  
Vũ Nam 

Phong 
   

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

15/11/2021   Con 

74  
Nguyễn 

Đức Phan 
  

022087001173, 29/11/2022, 

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

15/11/2021   Chồng 

75  

Nguyễn 

Tiến 

Hoàng 

  
022095001262, 28/02/2020, 

CA Quảng Ninh 

Tổ 8, K7, 

Phường 

Thanh 

Sơn,TP Uông 

Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

15/11/2021   
Em 

trai 

76  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Dịu 

 

Thành 

viên 

BKS 

163211791, 01/03/2010, CA 

Nam Định 

Cầu Giấy - 

Hà Nội 
22/06/2020    

77  
Nguyễn 

Văn Bút 
  

160484031, 13/12/2006, CA 

Nam Định 

Cầu Giấy - 

Hà Nội 
22/06/2020   Bố 
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78  
Bùi Thị 

Rần 
  

161817937, 09/05/2017, CA 

Nam Định 

Cầu Giấy - 

Hà Nội 
22/06/2020   Mẹ 

79  

Nguyễn 

Xuân 

Bách 

  

036089004500, 09/06/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Cầu Giấy - 

Hà Nội 
22/06/2020   

Anh 

trai 

80  

Trần 

Hồng 

Quân 

  

038090000096, 15/08/2015, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Cầu Giấy - 

Hà Nội 
22/06/2020   Chồng 

81  
Trần Thị 

Thúy 
 

Thành 

viên 

BKS 

017278361, 19/04/2011, CA 

TP Hà Nội 

Chương Mỹ - 

Hà Nội 
24/05/2019    

82  
Trần 

Xuân Tiệc 
  

142425024, 23/03/2007, CA 

Tỉnh Hải Dương 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
24/05/2019   Bố 

83  
Phạm Thị 

Thập 
  

140026620, 13/03/2015, CA 

Tỉnh Hải Dương 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
24/05/2019   Mẹ 

84  
Trần Thị 

Hiếu 
  

140047128, 05/04/2005, CA 

Tỉnh Hải Dương 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
24/05/2019   

Chị 

gái 

85  
Trần Thị 

Thủy 
  

030164000746, 11/04/2016, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
24/05/2019   

Chị 

gái 

86  
Trần 

Xuân Lực 
  

025401262, 02/03/2011, CA 

TP Hồ Chí Minh 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
24/05/2019   

Anh 

trai 

87  
Trần Văn 

Sơn 
  

030078001098, 07/08/2018, 

Cục CS ĐKQL cư trú 

DLQG về DC 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
24/05/2019   

Anh 

trai 

88  
Lê Quốc 

Mạnh 
  

0010982014482, 

30/03/2016, Cục CS ĐKQL 

cư trú DLQG về DC 

Chương Mỹ - 

Hà Nội 
24/05/2019   Chồng 

89  
Trịnh Hữu 

Thảo 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

– Giám 

đốc 

điều 

hành 

  22/06/2020 24/06/2022 

Miễn 

nhiệm 

TV 

HĐQT 

 

90  
Trịnh Thị 

Tuyến 
    22/06/2020 24/06/2022  

Chị 

gái 

91  
Trịnh Văn 

Quỳnh 
    22/06/2020 24/06/2022  

Anh 

trai 

92  
Trịnh Thị 

Yến 
    22/06/2020 24/06/2022  

Em 

gái 
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93  
Trịnh Thị 

Kim Oanh 
    22/06/2020 24/06/2022  

Em 

gái 

94  

Trần Thị 

Ngọc 

Bích 

    22/06/2020 24/06/2022  Vợ 

95  

Công ty 

CP 

Hawinco 

Phúc 

Minh 

    22/06/2020 24/06/2022  

Tổ 

chức 

có 

liên 

quann 

96  

Nguyễn 

Hoàng 

Tân 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

  15/11/2021 24/06/2022 

Miễn 

nhiệm 

TV 

HĐQT 

 

97  
Nguyễn 

Duy Tiến 
    15/11/2021 24/06/2022  Bố 

98  
Lê Thị 

Hạnh 
    15/11/2021 24/06/2022  Mẹ 

99  
Nguyễn 

Trung 
    15/11/2021 24/06/2022  Anh 

100  

Nguyễn 

Thị Cẩm 

Thuý 

    15/11/2021 24/06/2022  Chị 

101  
Nhữ Ngọc 

Quang 
 

Trưởng 

ban 

Kiểm 

toán 

nội bộ 

  31/03/2021 17/11/2022 

Miễn 

nhiệm 

Trưởng 

ban 

Kiểm 

toán 

nội bộ 

 

102  
Nhữ Công 

Hiền 
    31/03/2021 17/11/2022  Bố 

103  
Quách Thị 

Thắng 
    31/03/2021 17/11/2022  Mẹ 

104  

Nguyễn 

Thị 

Thương 

    31/03/2021 17/11/2022  Vợ 

105  
Nguyễn 

Văn Tư 
    31/03/2021 17/11/2022  Bố vợ 

106  
Nguyễn 

Thị Loan 
    31/03/2021 17/11/2022  Mẹ vợ 
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107  
Nhữ Cao 

Vinh 
    31/03/2021 17/11/2022  

Anh 

trai 

108  

Mai Thị 

Thuỳ 

Hương 

    31/03/2021 17/11/2022  
Chị 

dâu 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức)/NSH). 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty 

Số 

Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, 

nơi 

cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số 

Nghị  quyết

/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

 

1 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Ngọc 

Phó Chủ tịch 

HĐQT – Phó 

Tổng Giám 

đốc 

  25/03/2022  

Nhận tiền vay theo 

hợp đồng 

HĐV/2303/2022/HN-

SC ngày 23/03/2022, 

300.000.000 đồng 

 

2 
Vũ Đức 

Quân 

Thành viên 

HĐQT – 

Tổng Giám 

đốc 

  25/05/2022  

Vũ Đức Quân trả một 

phần khoản vay của 

hợp đồng 

306/HĐV/2021/SC-

Cn ngày 30/06/2021; 

2.999.010.000 đồng 

 

3 
Vũ Đức 

Quân 

Thành viên 

HĐQT – 

Tổng Giám 

đốc 

  01/06/2022  

Vũ Đức Quân trả một 

phần khoản vay của 

hợp đồng 

306/HĐV/2021/SC-

CN, 

1.000.000.000 đồng 

 

4 
Vũ Đức 

Quân 

Thành viên 

HĐQT – 

Tổng Giám 

đốc 

  02/06/2022  

Vũ Đức Quân trả một 

phần khoản vay của 

hợp đồng 

306/HĐV/2021/SC-

CN, 

500.000.000 đồng 

 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ 

chức)/NSH No.:. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. 



17 

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Chức vụ 

tại 

CTNY 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa 

chỉ 

Tên công 

ty con, 

công ty do 

CTNY 

nắm 

quyền 

kiểm soát 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung, 

số lượng, 

tổng giá trị 

giao dịch/ 

Ghi 

chú 

                    

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 

điểm lập báo cáo) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành. 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Số 

Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, 

nơi 

cấp 

Địa 

chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công 

ty 

Số 

Nghị  quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

 

1  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  10/03/2022  

Chuyển tiền cho công 

ty HXS VINA vay theo 

hợp đồng số 

HĐV/0703/2022/SH-

SC ngày 07/03/2022, 

1.830.000.000 

 

2  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  10/03/2022  

Rút tiền mặt tại quỹ 

nộp vào tài khoản công 

ty cổ phần SIMCO 

HXS VINA theo hợp 

đồng số, 10.000.000 

 

3  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  15/07/2022  

Chuyển tiền cho vay 

theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

795.800.000 

 

4  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  22/07/2022  

Chuyển tiền cho vay 

theo hợp đồng số 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

316.000.000 
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HXS 

Vina 

5  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  17/08/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

1.100.000.000 

 

6  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  18/08/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

1.500.000.000 

 

7  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  26/08/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

4.000.000.000 

 

8  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  29/08/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

3.300.000.000 

 

9  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  08/09/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

1.200.000.000 

 

10  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  09/09/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

4.370.000.000 
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11  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  12/09/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA trả 

lại tiền vay theo hợp 

đồng 0703/2022/SH-

SC ngày 07/03/2022, 

3.660.000.000 

 

12  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  12/09/2022  

Chuyển tiền cho 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA 

vay theo hợp đồng 

0703/2022/SH-SC 

ngày 07/03/2022, 

813.000.000 

 

13  

Công ty 

CP Đầu 

tư công 

nghệ 

HXS 

Vina 

Người có 

liên quan 

với Phó 

Chủ tịch 

HĐQT 

  13/09/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ HXS VINA trả 

lại tiền vay theo hợp 

đồng 0703/2022/SH-

SC ngày 07/03/2022, 

3.064.800.000 

 

14  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/01/2022  

Dịch vụ cho thuê văn 

phòng, 7.396.800 
 

15  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/01/2022  

Thuế GTGT - Dịch vụ 

cho thuê văn phòng, 

739.680 

 

16  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  24/02/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000019 (T1.22), 

8.136.480 

 

17  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  28/02/2022  

Dịch vụ cho thuê văn 

phòng, 7.396.800 
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18  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  28/02/2022  

Thuế GTGT - Dịch vụ 

cho thuê văn phòng, 

739.680 

 

19  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  14/03/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000026 tiền VP 

tháng 2/2022, 

8.136.480 

 

20  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/03/2022  Tiền điện, 549.500  

21  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/03/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện, 43.960 
 

22  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/03/2022  

Dịch vụ cho thuê văn 

phòng, 7.396.800 
 

23  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/03/2022  

Thuế GTGT - Dịch vụ 

cho thuê văn phòng, 

739.680 

 

24  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  07/04/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000006, 00000048 
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tiền điện và thuê nhà 

tháng 3/2022, 

8.729.940 

25  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  13/05/2022  

Tiền thuê văn phòng 

làm việc tháng 

04+05/2022, 

14.793.600 

 

26  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  13/05/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng làm 

việc tháng 

04+05/2022, 1.479.360 

 

27  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/05/2022  

Tiền điện tháng 

4+5/2022 theo bảng kê, 

759.500 

 

28  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/05/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 4+5/2022 

theo bảng kê, 60.760 

 

29  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  10/06/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000017, 00000037 

tiền thuê VP tháng 4, 

tiền điện tháng 

4+5/2022, 8.956.740 

 

30  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  30/06/2022  

Tiền điện tháng 

6/2022, 616.665 
 

31  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

Công ty 

liên kết 
  30/06/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 6/2022, 

49.333 
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và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

32  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  30/06/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 6/2022 theo Hợp 

đồng, 7.396.800 

 

33  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  30/06/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

6/2022 theo Hợp đồng, 

739.680 

 

34  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  26/07/2022  

Tiền điện tháng 

07/2022, 764.120 
 

35  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  26/07/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 07/2022, 

61.130 

 

36  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  26/07/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 07/2022, 

7.396.800 

 

37  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  26/07/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

07/2022, 739.680 

 

38  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

Công ty 

liên kết 
  26/07/2022  

Tiền phí dịch vụ, 

200.000 
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thông tin 

Sông Đà 

39  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  26/07/2022  

Thuế GTGT - Tiền phí 

dịch vụ, 20.000 
 

40  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  24/08/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000017 tiền thuê VP 

tháng 05/2022, 

8.136.480 

 

41  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/08/2022  

Tiền điện tháng 

8/2022, 778.715 
 

42  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/08/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 8/2022, 

62.297 

 

43  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/08/2022  

Tiền phí dịch vụ tháng 

8/2022, 200.000 
 

44  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/08/2022  

Thuế GTGT - Tiền phí 

dịch vụ tháng 8/2022, 

20.000 

 

45  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

Công ty 

liên kết 
  25/08/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 8/2022, 

7.396.800 
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thông tin 

Sông Đà 

46  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/08/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

8/2022, 739.680 

 

47  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  14/09/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000065 tiền nhà và 

điện tháng 06/2022, 

8.802.478 

 

48  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/09/2022  

Tiền điện tháng 

9/2022, 450.345 
 

49  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/09/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 9/2022, 

36.028 

 

50  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/09/2022  

Tiền phí dịch vụ tháng 

9/2022, 200.000 
 

51  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/09/2022  

Thuế GTGT - Tiền phí 

dịch vụ tháng 9/2022, 

20.000 

 

52  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

Công ty 

liên kết 
  27/09/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 9/2022, 

7.396.800 
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thông tin 

Sông Đà 

53  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  27/09/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

9/2022, 739.680 

 

54  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/10/2022  

Tiền điện tháng 

10/2022, 773.080 
 

55  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/10/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 10/2022, 

61.846 

 

56  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/10/2022  

Tiền phí dịch vụ tháng 

10/2022, 200.000 
 

57  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/10/2022  

Thuế GTGT - Tiền phí 

dịch vụ tháng 10/2022, 

20.000 

 

58  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/10/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 10/2022 (HĐ 

0110/2022/HĐTN 

ngày 1/10/2022), 

6.500.000 

 

59  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/10/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

10/2022 (HĐ 

0110/2022/HĐTN 

ngày 1/10/2022), 

650.000 
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60  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  31/10/2022  

Thu tiền của CÔNG 

TY CỔ PHẦN TỰ 

ĐỘNG HOÁ VÀ 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN SÔNG 

ĐÀ theo hóa đơn 

00000073 tháng 

7/2022, 9.181.730 

 

61  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/11/2022  

Tiền điện tháng 

11/2022, 868.910 
 

62  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/11/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 11/2022, 

69.513 

 

63  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/11/2022  

Tiền phí dịch vụ tháng 

11/2022, 200.000 
 

64  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/11/2022  

Thuế GTGT - Tiền phí 

dịch vụ tháng 11/2022, 

20.000 

 

65  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/11/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 11/2022 (HĐ 

0110/2022/HĐTN 

ngày 1/10/2022), 

6.500.000 

 

66  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  25/11/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

11/2022 (HĐ 

0110/2022/HĐTN 

ngày 1/10/2022), 

650.000 
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67  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  21/12/2022  

Tiền điện tháng 

12/2022, 336.000 
 

68  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  21/12/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

điện tháng 12/2022, 

26.880 

 

69  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  21/12/2022  

Tiền phí dịch vụ tháng 

12/2022, 200.000 
 

70  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  21/12/2022  

Thuế GTGT - Tiền phí 

dịch vụ tháng 12/2022, 

20.000 

 

71  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  21/12/2022  

Tiền thuê văn phòng 

tháng 12/2022, 

6.500.000 

 

72  

Công ty 

CP Tự 

động hoá 

và công 

nghệ 

thông tin 

Sông Đà 

Công ty 

liên kết 
  21/12/2022  

Thuế GTGT - Tiền 

thuê văn phòng tháng 

12/2022, 650.000 

 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối 

với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý 

khác. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 

2022) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1  

Nguyễn 

Lương 

Phương 

 
Chủ tịch 

HĐQT 

001078001371, 10/07/2021, 

Cục Cảnh sát QLHCVTTXH 

Iris Garden, 

CT4 Số 30 

Trần Hữu Dực, 

Cầu Diễn, Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

2  
Bá Thị 

Hòa 
  

110405906, 28/03/2012, CA 

Hà Nội 

Ngã tư - Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

0 0  

3  
Trung Thị 

Toàn 
  

001143000554, 06/02/2015, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Thôn Rô, Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

0 0  

4  

Nguyễn 

Thị Lan 

Anh 

  

001181001862, 17/03/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Thôn Đình, 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

0 0  

5  
Lương Thị 

Ngọc Lan 
  

111511167, 28/01/1999, CA 

Hà Nội 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

0 0  

6  

Nguyễn 

Lương 

Tuấn 

  

001082005211, 27/11/2014, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Ngã tư - Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

0 0  

7  

Nguyễn 

Lương 

Yến Nhi 

  

001303028155, 10/04/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Thôn Đình, 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

0 0  

8  

Nguyễn 

Lương 

Thu Hà 

  

001304005657, 29/04/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Thôn Đình, 

Sơn Đồng, 

Hoài Đức, Hà 

Nội 

0 0  

9  

Nguyễn 

Lương 

Thảo Vy 

    0 0  

10  

Nguyễn 

Lương 

Dũng 

    0 0  

11  
Phú Thị 

Hà 
  

001189005733, 14/01/2016, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Ngã tư - Sơn 

Đồng, Hoài 

Đức, Hà Nội 

0 0  

12  
Nguyễn 

Huy Hưng 
  

001079016108, 05/04/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Thôn Cao 

Trung, Đức 

Giang, Hoài 

Đức, Hà Nội 

0 0  
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13  

Công ty 

CP Đầu tư 

Công 

nghệ 

Smarttech 

Việt Nam 

045C066368  

0108530387, 29/11/2018, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà 

Nội 

Tầng 1 + 2 Tòa 

nhà SIMCO 

Sông Đà, Tiểu 

khu ĐTM Vạn 

Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội 

1.000.000 3,82%  

14  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Ngọc 

006C008890 

044C668981 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

- Phó Tổng 

Giám đốc 

033180003829, 12/12/2018, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Hà Đông - Hà 

Nội 
4.004.766 15,28%  

15  

Nguyễn 

Quang 

Dung 

  
141266724, 18/10/2005, CA 

Hải Dương 
Hải Dương 0 0  

16  
Ngô Thị 

Kim Quế 
  

142350236, 18/10/2005, CA 

Hải Dương 
Hải Dương 0 0  

17  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

  

033173001777, 28/03/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Hải Dương 0 0  

18  

Nguyễn 

Thị Thu 

Nga 

  
141689120, 07/12/2010, CA 

Hải Dương 
Hải Dương 0 0  

19  

Nguyễn 

Xuân 

Chính 

  
111020992, 18/06/2012, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
0 0  

20  
Nguyễn 

Thị Thủy 
  

110026202, 16/05/2012, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
0 0  

21  

Nguyễn 

Trọng 

Nghĩa 

  
001079023018, 21/04/2021, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Hà Đông - Hà 

Nội 
3.400 1,00%  

22  
Vũ Đức 

Quân 
045C066268 

Thành viên 

HĐQT - 

Tổng Giám 

đốc 

024082000319, 20/07/2021, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Long Biên - Hà 

Nội 
1.000.000 3,82%  

23  
Vũ Đức 

Liêm 
  

120707093, 25/05/2010, CA 

Bắc Giang 

Long Biên - Hà 

Nội 
0 0  

24  
Phạm Thị 

Tuyết 
  

121216268, 15/03/2020, CA 

Bắc Giang 

Long Biên - Hà 

Nội 
0 0  

25  
Vũ Đức 

Đoàn 
  

121343234, 25/12/2010, CA 

Bắc Giang 

Long Biên - Hà 

Nội 
0 0  

26  
Lê Quang 

Huy 
 

Thành viên 

HĐQT 

038059000165, 30/09/2015, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

SN 21, ngõ 

122/44 Phố 

Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0  
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27  
Lê Đình 

Tục 
  

038037007981, 11/08/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Phưởng Hải 

Ninh, Thị xã 

Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  

28  
Lê Thị 

Thủy 
  

038136005738, 11/08/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Phưởng Hải 

Ninh, Thị xã 

Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  

29  
Ngô Thị 

Minh 
  

001157014668, 25/10/2019, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

SN 21, ngõ 

122/44 Phố 

Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0  

30  
Lê Minh 

Thành 
  

001091031396, 03/03/2020, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

SN 21, ngõ 

122/44 Phố 

Vĩnh Tuy, 

phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0  

31  
Lê Hồng 

Du 
  

038059004735, 17/01/2019, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Thành phố Hải 

Phòng 
0 0  

32  
Lê Đình 

Kiên 
  

038072000702, 25/07/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Đông Hội, 

Đông Anh, Hà 

Nội 

0 0  

33  
Lê Quang 

Trung 
  

038074007445, 11/08/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Phưởng Hải 

Ninh, Thị xã 

Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  

34  
Lê Trung 

Hiếu 
  

038077006354, 21/04/2021, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà 

Nội 

0 0  

35  
Ngô Đức 

Anh 

TVSI: 

1959971 

TCBS: 

105C619976 

Thành viên 

HĐQT 

033097002178, 30/09/2015, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Park 09 tầng 19 

căn hộ 12A 

Times City, 

458 Minh 

Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

20.000 0,76%  

36  
Ngô Tiến 

Dũng 
  

033072005364, 13/04/2021, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Park 09 tầng 19 

căn hộ 12A 

Times City, 

458 Minh 

Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  

37  
Lại Thị 

Hưng 
  

012332448, 13/08/2013, CA 

Hà Nội 

Park 09 tầng 19 

căn hộ 12A 
0 0  
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Times City, 

458 Minh 

Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

38  

Ngô 

Phương 

Linh 

  
001303001366, 22/11/2021, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Park 09 tầng 19 

căn hộ 12A 

Times City, 

458 Minh 

Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  

39  

Trần 

Quang 

Huy 

026C856416 
Giám đốc 

điều hành 

033083000402, 02/05/2022, 

Cục CSQLHCVTTXH 

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

40  
Lê Thanh 

Loan 
  

033183005371, 02/05/2022, 

Cục CSQLHCVTTXH 

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

41  
Trần Quốc 

Dân 
  C8191737, 18/09/2019,  0 0  

42  
Ngô Thị 

Hiên 
  

033161008965,  09/01/2022, 

Cục CSQLHCVTTXH 
 0 0  

43  
Lê Nam 

Vui 
  033057001729, 10/04/2021,  0 0  

44  
Trịnh Thị 

Liệu 
  033162003737, 10/04/2021,  0 0  

45  
Trần Hà 

Linh 
   

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

46  
Trần Minh 

Khôi 
   

P3001, CT1 

KĐT Nam 

Trung Yên, 

Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

47  

Công ty 

CP Giải 

pháp tiết 

kiệm 

nhiên liệu 

và bảo vệ 

môi 

trường 

PlauMai 

Eco 

  0108738219, 13/05/2019, 

CH 03, Lô 

N04A, KĐT 

Dịch Vọng, 

Phường Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, HN 

0 0  
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48  

Công ty 

CP Công 

nghệ tiêu 

dùng Bách 

Việt 

  0109622182, 06/05/2021, 

Số 34 Khúc 

Thừa Dụ, Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, HN 

0 0  

49  

Công ty 

CP Công 

nghệ thực 

phẩm 

Bách Việt 

  0109804104, 04/11/2021, 

124 Quảng 

Oai, Tây Đằng, 

Ba Vì, HN 

0 0  

50  

Công ty 

CP Phát 

triển 

thương 

mại Hoa 

Linh 

  0107400924, 15/04/2016, 

P405, T4, tòa 

nhà Ocean 

Park, số 1 Đào 

Duy Anh, 

Phương Mai, 

Đống Đa, HN 

0 0  

51  

Nguyễn 

Ngọc 

Thạch 

006C008774 
Phó Tổng 

Giám đốc 

13287576, 12/04/2010, CA Hà 

Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
140   

52  
Ngô Thị 

Hòa 
006C008885  

013287577, 12/04/2010, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
217   

53  
Vũ Viết 

Tài 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

036085000674, 10/10/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

0 0  

54  
Vũ Văn 

Hoa 
  

036054000309, 14/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

0 0  

55  
Nguyễn 

Thị Hợi 
  

036159015009, 10/06/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

0 0  

56  

Trần Thị 

Bích 

Phượng 

  

036188012715, 25/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

0 0  

57  
Trần Tiến 

Cường 
  

036059002023, 10/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

62 Đò quan – 

P.Cửa Nam – 

TP Nam Định 

0 0  

58  
Nguyễn 

Thị Bích 
  

036162008273, 10/04/2021, 

Cục trưởng 

CCSQLHCVTTXH 

62 Đò quan – 

P.Cửa Nam – 

TP Nam Định 

0 0  

59  
Vũ Nam 

Thành 
  

 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

0 0  

60  
Vũ Bảo 

Trâm 
  

 

Ruby2P.giang 

biên -Q.Long 

biên-HN 

0 0  

61  
Công ty cổ 

phần tập 
  0109989159, 09/05/2022, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 

Số 889 đường 

Quang Trung, 

Tổ 9, Phường 

0 0  
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đoàn Park 

World 

Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, 

Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

62  

Công ty 

TNHH 

Royback 

Landscape 

  

0109584956, 06/04/2021, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 

Số 75 Phố 

Hồng Tiến, 

Phường Bồ Đề, 

Quận Long 

Biên, Thành 

phố Hà Nội, 

Việt Nam 

0 0  

63  
Võ Kim 

Sơn 
 

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

040056003853, 25/04/2021, 

Cục CSQLHCVTTXH 

305-H1 Thanh 

Xuân Nam, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0 0  

64  
Phạm Thị 

Hòa 
  

017165001130, 25/04/2021, 

Cục CSQLHCVTTXH 

305-H1 Thanh 

Xuân Nam, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0 0  

65  
Võ Minh 

Hoàng 
  

013305434, 07/06/2010, CA 

Hà Nội 

305-H1 Thanh 

Xuân Nam, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0 0  

66  
Võ Thị 

Thu Giang 
  

017187000216, 04/12/2015, 

CA Hà Nội 

305-H1 Thanh 

Xuân Nam, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0 0  

67  
Phạm Thị 

Hiếu 

009C004589 

058C 022566 

026C 324661 

005C 

2076811 

Kế toán 

trưởng 

011951907, 20/08/2011, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
0 0  

68  
Phan Anh 

Tuấn 
  

017309190, 23/08/2011, CA 

Hà Nội 

Hà Đông - Hà 

Nội 
0 0  

69  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

 
Trưởng ban 

kiểm soát 

022186004874, 23/11/2018, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

70  
Nguyễn 

Minh Sơn 
  

100628291, 09/10/2010, CA 

Quảng Ninh 

Tổ 8, K7, 

Phường Thanh 

Sơn,TP Uông 

Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0  

71  
Nguyễn 

Thị Nga 
  

100446393, 10/12/2008, CA 

Quảng Ninh 

Tổ 8, K7, 

Phường Thanh 

Sơn,TP Uông 

Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0  
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72  
Vũ Nam 

Thủy Tiên 
  

022308011923, 29/11/2022, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

73  
Vũ Nam 

Phong 
   

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

74  
Nguyễn 

Đức Phan 
  

022087001173, 29/11/2022, 

Cục  Cảnh sát QLHCVTTXH 

Phòng 1605, 

CT2B, KĐT 

Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  

75  

Nguyễn 

Tiến 

Hoàng 

  
022095001262, 28/02/2020, 

CA Quảng Ninh 

Tổ 8, K7, 

Phường Thanh 

Sơn,TP Uông 

Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0  

76  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Dịu 

 
Thành viên 

BKS 

163211791, 01/03/2010, CA 

Nam Định 

Cầu Giấy - Hà 

Nội 
0 0  

77  
Nguyễn 

Văn Bút 
  

160484031, 13/12/2006, CA 

Nam Định 

Cầu Giấy - Hà 

Nội 
0 0  

78  
Bùi Thị 

Rần 
  

161817937, 09/05/2017, CA 

Nam Định 

Cầu Giấy - Hà 

Nội 
0 0  

79  

Nguyễn 

Xuân 

Bách 

  

036089004500, 09/06/2017, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Cầu Giấy - Hà 

Nội 
0 0  

80  

Trần 

Hồng 

Quân 

  

038090000096, 15/08/2015, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Cầu Giấy - Hà 

Nội 
0 0  

81  
Trần Thị 

Thúy 
 

Thành viên 

BKS 

017278361, 19/04/2011, CA 

TP Hà Nội 

Chương Mỹ - 

Hà Nội 
0 0  

82  
Trần Xuân 

Tiệc 
  

142425024, 23/03/2007, CA 

Tỉnh Hải Dương 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
0 0  

83  
Phạm Thị 

Thập 
  

140026620, 13/03/2015, CA 

Tỉnh Hải Dương 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
0 0  

84  
Trần Thị 

Hiếu 
  

140047128, 05/04/2005, CA 

Tỉnh Hải Dương 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
0 0  

85  
Trần Thị 

Thủy 
  

030164000746, 11/04/2016, 

Cục CS ĐKQL cư trú DLQG 

về DC 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
0 0  

86  
Trần Xuân 

Lực 
  

025401262, 02/03/2011, CA 

TP Hồ Chí Minh 

Kinh Môn - 

Hải Dương 
0 0  
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rrrk Viin 87 
Son 0 0 

Le Qu8c 
88 0 0 

IM{lnh 

2. Giao dich cua nguiri n9i b9 va ng,riri co lien quan dDi vui ctJ phiiu c,ia cong ty

Nguoi th\l'c hi,n Quan ht voi 
Stt giao djch ngtroi n{H bQ 

Cong ty CP Diu tu T6 chuc c6 lien quan 
cong ngM Smarttech dfo nguoi n9i b9 

Vi�tNam (Chu tich HDQT) 

2 VU Due Quan 
TVHDQT/ 

T6ng Giam d8c 

IX. Cac vin di cin hm y khac

Nui 11!,pn: 
- Nhu tren;
- Luu VT.

S6 c6 phi�u SO' hfi'u 
aAu ky 

soc/; 

philu 
Tjlf

0 0% 
-

0 0% 
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-

S6 c6 phiau SO' hfru 
Ly do tling, giam 

(mua, ban, chuyln 
cu6iky 

<16i, thuo-ng ... ) 

S6c6 

phiiu 

1.000.000 

1.000.000 

Tj,lf

3,82% Mua 
-

3,82% Mua 

A � ") 

. HOI DONG QUAN TR! 
• 

? 

CHU TICH 
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